
PHỤ LỤC 

----- 

1. Mẫu số 01: Đơn đăng ký đề nghị xét tặng Giải thƣởng “Nghiên cứu lý 

luận chính trị” của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 

2. Mẫu số 02: Tờ trình đề nghị xét tặng Giải thƣởng; 

3. Mẫu số 03: Bản thuyết minh công trình khoa học; 

4. Mẫu số 04: Văn bản xác nhận ứng dụng công trình; 

5. Mẫu số 05: Phiếu chấm điểm, nhận xét công trình; 

6. Phiếu đánh giá công trình; 

7. Biên bản kiểm phiếu; 

8. Biên bản họp Hội đồng. 

 

  



MẪU SỐ 01 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƢỞNG “NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ” 

CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thƣởng “Nghiên cứu lý luận chính trị” 

cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí  Minh 

1. Đăng ký xét tặng Giải thƣởng
1
 

 Giải thƣởng “Nghiên cứu lý luận chính trị” □ 
 Giải cống hiến về “Nghiên cứu lý luận chính trị” □ 
 Giải triển vọng về “Nghiên cứu lý luận chính trị” □ 

2. Thông tin chung về tác giả/tác giả đại diện 

1. Họ và tên (viết bằng chữ in hoa, đứng):  

2. Ngày, tháng, năm sinh:                                        Giới tính:                             

3. Địa chỉ liên hệ: 

4. Điện thoại:                     

5. Số tài khoản:  Tại Ngân hàng:  

Chi nhánh: 

6. Học hàm, học vị: 

7. Năm đƣợc phong học hàm, học vị: 

8. Chuyên ngành nghiên cứu: 

9. Chức vụ: 

10. Cơ quan, đơn vị công tác (ghi cụ thể vụ, phòng, ban.... nơi công tác): 

11. Địa chỉ cơ quan, đơn vị: 

12. Số CMND/Thẻ CCCD, ngày cấp, nơi cấp: 

3. Tên công trình khoa học đề nghị xét tặng Giải thƣởng  .....................................  

 .................................................................................................................................  

                                           
1
 Chỉ tích dấu ( ) vào 01 ô 



4. Tên tạp chí/nhà xuất bản công bố công trình khoa học; số, tập phát hành; số 

ISSN ........................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

5. Khen thƣởng  .......................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

6. Kỷ luật  ................................................................................................................  

Tôi xin cam đoan: Công trình khoa học đăng ký đề nghị xét tặng Giải thƣởng 

này là thành quả khoa học do tôi/chúng tôi tự sáng tạo, không có vi phạm quyền 

sở hữu trí tuệ; các hồ sơ đăng ký đảm bảo đúng quy định của Quy chế xét tặng 

Giải thƣởng. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật. 

 

Tỉnh/thành phố, ngày      tháng     năm 20 

 Tác giả đăng ký 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

  



THÔNG TIN VÀ DANH SÁCH VỀ NHÓM TÁC GIẢ 

TT Học hàm, học 

vị, họ và tên, 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Chức vụ, cơ 

quan, đơn vị 

Địa chỉ cơ quan, 

điện thoại liên hệ 

tác giả 

Thời gian 

tham gia 

công trình 

(bắt đầu, 

kết thúc) 

Cống hiến khoa học,  

sáng tạo chủ yếu cho công trình 
Chữ ký 

1.         

2.         

3.         

…         

 

 Tác giả đại diện 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 



MẪU SỐ 02 

 

TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP 

TÊN ĐƠN VỊ 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Số        -TTr/….. Tỉnh/thành phố, ngày     tháng     năm 20… 

TỜ TRÌNH 

về việc đề nghị xét tặng Giải thƣởng “Nghiên cứu lý luận chính trị” của  

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

----- 

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thƣởng “Nghiên cứu lý luận chính trị” 

cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

 

Căn cứ Kế hoạch số …..-KH/HVCTQG ngày ….  của Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức xét tặng Giải thƣởng “Nghiên cứu lý luận 

chính trị”, 

(Cơ quan/đơn vị) …. đã tổ chức thông báo, hƣớng dẫn tác giả công trình và 

thành lập Hội đồng xét tặng Giải thƣởng. 

Căn cứ kết quả họp xét của Hội đồng vào ngày ….. tháng ….. năm ….., 

(Cơ quan/đơn vị) ….. đã lựa chọn đƣợc (số lƣợng) ….. công trình có đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng Giải thƣởng, cụ thể nhƣ sau: 

- Giải thƣởng “Nghiên cứu lý luận chính trị: …. (số lƣợng) công trình; 

- Giải cống hiến về “Nghiên cứu lý luận chính trị: …. (số lƣợng) công trình; 

- Giải triển vọng về “Nghiên cứu lý luận chính trị: …. (số lƣợng) công trình. 

(Có danh sách và hồ sơ kèm theo) 

(Cơ quan/đơn vị) …. kính đề nghị Hội đồng xét tặng Giải thƣởng cấp Học 

viện xem xét, đánh giá và trình Giám đốc Học viện xét tặng Giải thƣởng cho các 

công trình có tên trên. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ kính gửi, 

- …. 

- Lƣu: ….. 

 

Thủ trƣởng đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 
 

  



MẪU SỐ 03 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

     

BẢN THUYẾT MINH GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH 

----- 

 

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH 

1. Tên công trình .....................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

2. Tên tác giả/tác giả đại diện ..................................................................................  

3. Thời gian bắt đầu và hoàn thành công trình (từ tháng/năm đến tháng/năm) ......  

 .................................................................................................................................  

4. Cơ quan chủ trì công trình (nếu có)  ...................................................................  

 .................................................................................................................................  

5. Công trình đƣợc thực hiện và công bố lần đầu tại...., thời gian công trình đƣợc 

công bố ....................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

6. Tên tạp chí/nhà xuất bản công bố công trình (số, tập phát hành; số ISSN) ........  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

B. GIÁ TRỊ KHOA HỌC CỦA CÔNG TRÌNH  

1. Tóm tắt ngắn gọn bối cảnh hình thành, nội dung và đặc điểm chủ yếu của 

công trình  ................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

2. Mục đích, đối tƣợng, nhiệm vụ, phƣơng pháp và kết quả nghiên cứu của công 

trình 

a) Mục đích nghiên cứu:  .........................................................................................  

 .................................................................................................................................  

b) Đối tƣợng nghiên cứu:  .......................................................................................  

 .................................................................................................................................  

c) Nhiệm vụ nghiên cứu:  ........................................................................................  

 .................................................................................................................................  

d) Phƣơng pháp nghiên cứu:  ..................................................................................  



 .................................................................................................................................  

đ) Kết quả nghiên cứu:  ...........................................................................................  

 .................................................................................................................................  

C. GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TRÌNH KHOA HỌC 

1. Địa điểm và thời gian công trình đƣợc áp dụng (ghi cụ thể) ..............................  

2. Ý nghĩa của công trình (Công trình có phát hiện mới hoặc có thành tựu khoa 

học nổi bật làm thay đổi nhận thức, tƣ duy, hƣớng nghiên cứu, cách tiếp cận, 

phƣơng pháp nghiên cứu hoặc có những đóng góp mới về hƣớng nghiên cứu, tƣ 

tƣởng, quan điểm nghiên cứu, cách tiếp cận, phƣơng pháp nghiên cứu hoặc có 

đóng góp thiết thực cho kinh tế, văn hóa, xã hội hoặc góp phần quan trọng vào 

việc tham vấn chính sách cho Đảng và Nhà nƣớc...):  ............................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

  Tỉnh/thành phố, ngày    tháng      năm  

 Tác giả /đại diện tác giả đăng ký 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

  



MẪU SỐ 04 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Tỉnh/thành phố, ngày ..... tháng ...... năm ...... 

VĂN BẢN XÁC NHẬN ỨNG DỤNG CÔNG TRÌNH 

----- 

I. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ VÀ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC 

1. Thông tin chung về tác giả/tác giả đại diện 

1. Họ và tên (viết bằng chữ in hoa, đứng):  

2. Năm sinh:                                                         Giới tính:                             

3. Địa chỉ liên hệ: 

4. Điện thoại:                     

5. Chức vụ 

6. Cơ quan, đơn vị công tác (ghi cụ thể vụ, phòng, ban.... nơi công tác): 

7. Địa chỉ cơ quan, đơn vị: 

8. Số CMND/Thẻ CCCD, ngày cấp, nơi cấp: 

2. Tên công trình khoa học   ....................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

3. Đặc điểm công trình 

a) Sử dụng ngân sách Nhà nƣớc       

b) Không sử dụng ngân sách Nhà nƣớc     

c) Sử dụng một phần ngân sách Nhà nƣớc     

4. Thời gian bắt đầu và hoàn thành công trình khoa học  .......................................  

 .................................................................................................................................  

5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng dụng công trình khoa học 

Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị  ..................................................................................  

Địa chỉ liên hệ  ........................................................................................................  

Điện thoại ................................................................................................................  

6. Thời gian bắt đầu ứng dụng công trình:  .............................................................  

7. Tóm tắt hiệu quả ứng dụng của công trình khoa học  .........................................  

 .................................................................................................................................  



 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

 Tác giả đăng ký/đại diện đăng ký 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

II. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ ỨNG DỤNG CÔNG 

TRÌNH KHOA HỌC 

1. Hiệu quả ứng dụng về khoa học  .........................................................................  

 .................................................................................................................................  

2. Hiệu quả ứng dụng về kinh tế, văn hóa, xã hội, đào tạo hoặc lĩnh vực khác  ....  

 .................................................................................................................................  

3. Đánh giá của cơ quan, tổ chức, đơn vị về tính ứng dụng của công trình ...........  

 .................................................................................................................................  

 

 Thủ trƣởng cơ quan, tổ chức, đơn vị  

ứng dụng công trình 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

  



MẪU SỐ 05 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 

GIẢI THƢỞNG … 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  …, ngày … tháng … năm … 

PHIẾU CHẤM ĐIỂM, NHẬN XÉT CÔNG TRÌNH, CỤM CÔNG TRÌNH 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƢỞNG 

----- 

- Tên công trình:  ...............................................................................................  

- Họ và tên tác giả/tác giả đại diện công trình: .................................................  

- Họ và tên ngƣời chấm điểm, nhận xét công trình:  .........................................  

- Học hàm, học vị ngƣời chấm điểm, nhận xét công trình:  ..............................  

- Chức danh Hội đồng:  .....................................................................................  

- Đơn vị công tác của ngƣời chấm điểm, nhận xét:  .........................................  

A. Chấm điểm công trình 

Stt Nội dung, tiêu chí 
Điểm  

tối đa 

Điểm 

chấm 

I. Về giá trị khoa học của công trình 60  

1. Tính cấp thiết đang đặt ra trong thực tiễn của 

công trình  

10  

2. Sự phù hợp giữa tên công trình với nội dung 

công trình  

10  

3. Kết cấu công trình hợp lý, có tính hệ thống, văn 

phong rõ ràng, mạch lạc 

10  

4. Thành tựu cụ thể của công trình (công trình có 

phát hiện mới hoặc có thành tựu khoa học nổi 

trội, tiêu biểu làm thay đổi nhận thức, tƣ duy, 

hƣớng nghiên cứu, cách tiếp cận, phƣơng pháp 

nghiên cứu hoặc có những đóng góp mới về 

hƣớng nghiên cứu, tƣ tƣởng, quan điểm nghiên 

cứu, cách tiếp cận, phƣơng pháp nghiên cứu) 

30  

II. Về giá trị thực tiễn của công trình  40  

1. Góp phần tham vấn cho Đảng, Nhà nƣớc về chủ 

trƣơng, đƣờng lối, chính sách 

20  

2. Góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 

hoặc nâng cao chất lƣợng công tác đào tạo, bồi 

dƣỡng cán bộ lãnh đạo, cán bộ lãnh đạo, quản lý 

và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị 

20  

TỔNG 100  



B. Nhận xét chung về giá trị khoa học và giá trị thực tiễn của công trình 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................   

 

 
Tỉnh, thành phố..., ngày ... tháng ... năm ... 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

  



MẪU SỐ 06 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 

GIẢI THƢỞNG CẤP … 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  …, ngày … tháng … năm … 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH 

-----  

1. Tên công trình:  .............................................................................................  

2. Họ và tên tác giả/tác giả đại diện: .................................................................  

3. Họ và tên nhóm tác giả công trình:  ..............................................................  

4. Đánh giá của thành viên Hội đồng về công trình 
1
 

a) Đề nghị xét tặng Giải thƣởng     

Giải thƣởng “Nghiên cứu lý luận chính trị”  

Giải cống hiến về “Nghiên cứu lý luận chính trị”  

Giải triển vọng về “Nghiên cứu lý luận chính trị”  

b) Không đề nghị xét tặng Giải thƣởng   

Tỉnh/thành phố, ngày      tháng     năm.. 

Ngƣời đánh giá 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

                                           
1
 Chỉ tích dấu ( ) vào 01 ô 



MẪU SỐ 07 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 

GIẢI THƢỞNG CẤP … 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  …, ngày … tháng … năm … 

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU 

ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƢỞNG 

----- 

1. Tên công trình đề nghị xét tặng Giải thƣởng:  ............................................  

2. Ngày….. tháng ….. năm ….., Hội đồng xét tặng Giải thƣởng cấp …. đã 

tổ chức họp tại  ........................................................................................................  

3. Hội đồng xét tặng Giải thƣởng cấp … đã bầu ra Ban kiểm phiếu gồm 

….. thành viên: 

- Đồng chí: ….. 

- Đồng chí: …. 

- ….. 

4. Kết quả bỏ phiếu 

- Số phiếu phát ra:  ..........................................................................................  

- Số phiếu thu về:  ...........................................................................................  

- Số phiếu hợp lệ:  ...........................................................................................  

- Số phiếu không hợp lệ:  ................................................................................  

- Kết quả bỏ phiếu (số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên có mặt): 

 Đề nghị tặng Giải thƣởng  

 Không đề nghị tặng Giải thƣởng 

5. Số phiếu đề nghị tặng Giải thƣởng trên tổng số thành viên Hội đồng có 

mặt:  .........................................................................................................................  

6. Kết luận:  .....................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

  

  BAN KIỂM PHIẾU 

(Các thành viên ký, ghi rõ họ tên) 

1. ………………………………….. 

2. ………………………………….. 

   3. ………………………………….. 

  

 



MẪU SỐ 08 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 

GIẢI THƢỞNG CẤP … 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  …, ngày … tháng … năm … 

BIÊN BẢN 

HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƢỞNG 

----- 

 

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG 

1. Ngày….. tháng ….. năm ….., vào lúc …… Hội đồng xét tặng Giải 

thƣởng cấp … đã tổ chức họp tại  ...........................................................................  

2. Tên công trình đề nghị xét tặng Giải thƣởng:  ............................................  

Tác giả/đại diện tác giả công trình:  ................................................................  

3. Hội đồng xét tặng Giải thƣởng cấp … gồm có: …… thành viên theo 

Quyết định thành lập  số ….. ngày ….. tháng …… năm….. 

4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên của Hội 

đồng ……./…… 

   Vắng mặt: ……….. ngƣời, gồm các thành viên: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................   

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG 

1. Thống nhất phƣơng thức làm việc 

2. Đánh giá xét thƣởng 

2.1. Hội đồng đã nghe các thành viên phản biện đọc văn bản nhận xét, phân 

tích hồ sơ công trình đề nghị xét tặng Giải thƣởng theo từng tiêu chuẩn xét 

thƣởng (Hội đồng đọc các văn bản nhận xét, đánh giá của các thành viên vắng 

mặt để tham khảo - nếu có). 

Hội đồng nêu câu hỏi đối với các thành viên phản biện về từng nội dung 

nhận xét công trình so với tiêu chuẩn quy định. 

2.2. Hội đồng trao đổi, thảo luận kỹ hồ sơ công trình đề nghị xét tặng Giải 

thƣởng, rà soát, đối chiếu với từng tiêu chuẩn xét tặng Giải thƣởng trƣớc khi bỏ 

phiếu 

2.3. Bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau: 

a) Trƣởng Ban: ..............................................................................................   

b) Hai ủy viên:  ..............................................................................................  



  

2.4. Thành viên Hội đồng bỏ phiếu đánh giá công trình đề nghị xét tặng 

Giải thƣởng trên cơ sở cân nhắc, đối chiếu với từng tiêu chuẩn xét tặng Giải 

thƣởng. 

Kết quả kiểm phiếu đánh giá xét thƣởng công trình đƣợc trình bày trong 

Biên bản kiểm phiếu gửi kèm theo. 

2.5. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng 

a) Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng:  

- Đề nghị tặng Giải thƣởng: ..........................................................................   

- Không đề nghị tặng Giải thƣởng: ...............................................................   

b) Số phiếu đề nghị tặng Giải thƣởng trên tổng số thành viên Hội đồng: 

 .............................................................................................................................  

c) Đánh giá, nhận xét công trình đề nghị tặng Giải thƣởng hoặc phân tích lý 

do không đề nghị tặng Giải thƣởng: ......................................................................  

 .......................................................................................................................   

d) Kết luận của Hội đồng: 

 Trƣờng hợp đề nghị tặng Giải thƣởng: 

Căn cứ vào kết quả đánh giá và kiểm phiếu, Hội đồng kiến nghị Hội đồng 

xét tặng Giải thƣởng cấp Học viện xem xét tặng Giải thƣởng cho công trình: ....    

 Trƣờng hợp không đề nghị tặng Giải thƣởng: 

Căn cứ kết quả đánh giá và kiểm phiếu, Hội đồng không đề nghị tặng Giải 

thƣởng cho công trình  ..........................................................................................  

Lý do:  ...........................................................................................................  

Biên bản này đã đƣợc đọc lại cho các thành viên Hội đồng xét tặng Giải 

thƣởng dự họp cùng nghe và thống nhất thông qua nội dung Biên bản. 

Cuộc họp kết thức vào lúc …… ngày …. tháng ….. năm ….. 

  

THƢ KÝ KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

  



NHỮNG Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

XÉT TẶNG GIẢI THƢỞNG CẤP … 

(Ghi chép của Thƣ ký khoa học của Hội đồng) 


